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TÓM TẮT 
Sử dụng đất nông nghiệp có vai trò quan trọng trong việc tạo ra sản phẩm nông nghiệp và giá trị 
của các sản phẩm nông nghiệp. Những năm gần đây, sử dụng đất nông nghiệp của xã Yên Phúc đã 
có sự chuyển đổi mạnh mẽ theo hướng hiệu quả ngày càng cao. Mục tiêu nghiên cứu là chỉ ra được 
các kiểu sử dụng đất hiệu quả làm cơ sở cho định hướng sử dụng đất trong tương lai của địa 
phương. Kết quả nghiên cứu cho thấy, toàn huyện có 5 loại hình sử dụng đất (LUT) với 8 kiểu sử 
dụng đất. Một số kiểu sử dụng đất cho hiệu quả cao như: lúa mùa - lúa xuân - rau đông, lúa mùa - 
lúa xuân - khoai tây. Kết quả đánh giá là cơ sở cho việc định hướng sử dụng đất nông nghiệp hiệu 
quả trong tương lai của địa phương. 
Từ khóa: Yên Phúc, Lạng Sơn, sử dụng đất nông nghiệp, đánh giá, hiệu quả 

 

ĐẶT VẤN ĐỀ   *       

Nông nghiệp là hoạt động sản xuất cổ nhất và 

cơ bản nhất của loài người [1]. Sử dụng đất 

nông nghiệp theo hướng có hiệu quả cao được 

dựa trên cơ sở các kiểu sử dụng đất hiệu quả 

cả về kinh tế, xã hội và môi trường [2].  

Xã Yên Phúc huyện Văn Quan tỉnh Lạng Sơn 

là một xã vùng 2 miền núi, cách trung tâm 

huyện 13km về phía Nam, có địa hình chủ 

yếu là đồi núi, hoạt động nông - lâm nghiệp là 

hoạt động kinh tế chính của người dân nơi 

đây. Sử dụng đất nông nghiệp có vai trò đặc 

biệt quan trọng đối với vùng nông thôn, nó 

tạo ra sản lượng nông sản như lương thực, 

thực phẩm liên quan trực tiếp tới thu nhập và 

đời sống của người nông dân [3]. Chính vì 

vậy việc đánh giá hiệu quả chung của các loại 

hình sử dụng đất nông nghiệp làm cơ sở lựa 

chọn loại hình sử dụng đất mang lại hiệu quả 

cao nhất đối với địa phương. 

PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 

Phương pháp nghiên cứu 

- Điều tra thu thập số liệu thứ cấp: Thu thập tài 

liệu, số liệu có sẵn từ UBND xã Yên Phúc 

như: số liệu về đất đai, diện tích, cơ cấu, thành 

phần từng loại đất; số liệu về cây trồng, cơ cấu 

mùa vụ, năng suất các loại cây trồng,… 

                                                
* Tel: 0989.206.759, Email:hanhntb@tnus.edu.vn 

- Điều tra thu thập số liệu sơ cấp: Các hộ điều 

tra là những hộ tham gia trực tiếp sản xuất 

nông nghiệp tại các thôn Bắc, Chợ Bãi 1, Chợ 

Bãi 2, thôn Trung, Đông A, Đông B, thôn 

Nam, Tây A, Tây B. Mỗi thôn tiến hành điều 

tra 10 hộ, các hộ điều tra được lựa chọn ngẫu 

nhiên và sử dụng phương pháp điều tra phỏng 

vấn trực tiếp. Nội dung điều tra hộ chủ yếu là: 

Loại hình sử dụng đất sản xuất nông nghiệp 

đang canh tác, diện tích, sản lượng, năng suất 

các loại cây trồng; Mức thu nhập từ sản xuất 

nông nghiệp của hộ gia đình; Chi phí sản 

xuất: chi phí giống, thuốc BVTV, lao động, 
công cụ lao động...  

Phương pháp đánh giá hiệu quả sử dụng 
đất sản xuất nông nghiệp 

Hiệu quả kinh tế 

Hiệu quả kinh tế trong sử dụng đất nông nghiệp 
được phản ánh thông qua các chỉ tiêu sau: 

- Giá trị sản xuất (GTSX): là toàn bộ giá trị 

sản phẩm vật chất và dịch vụ được tạo ra 

trong một chu kỳ sản xuất trên một đơn vị 

diện tích. GTSX = Sản lượng sản phẩm x Giá 

thành sản phẩm.  

- Chi phí trung gian (CPTG): là toàn bộ các 

khoản chi phí vật chất bằng tiền mà chủ hộ bỏ 

ra thuê và mua các yếu tố đầu vào và dịch vụ 
sử dụng trong quá trình sản xuất. 
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Bảng 1. Phân cấp các chỉ tiêu đánh giá hiệu quả kinh tế 

Cấp đánh giá Thang điểm GTSX/ha (tr.đ) GTGT/ha (tr.đ) HQĐV/ha (lần) 

Cao  3 >100 >50 >1,5 
Trung bình 2 60 – 100 30-50 1,0 – 1,5 
Thấp 1 <60 <30 <1,0 

Bảng 2. Phân cấp các chỉ tiêu đánh giá hiệu quả xã hội 

Cấp đánh giá Thang điểm CLĐ/ha (công) GTNCLĐ/ha (nghìn đồng/công) 

Cao  3 >500 >200 
Trung bình 2 300 – 500 100 – 200 
Thấp 1 <300 <100 

Bảng 3. Phân cấp các chỉ tiêu đánh giá hiệu quả môi trường (Theo khuyến cáo của địa phương) 

Cấp đánh giá Thang điểm Mức sử dụng phân bón/ha Mức sử dụng thuốc BVTV/ha 

Cao  3 Nằm trong định mức Nằm trong định mức 
Trung bình 2 Dưới định mức Dưới định mức 
Thấp 1 Vượt quá định mức Vượt quá định mức 

- Giá trị gia tăng (GTGT): là hiệu số của giá 
trị sản xuất với chi phí trung gian. 

- Hiệu quả đồng vốn (HQĐV): HQĐV = 
GTGT/CPTG 

Hiệu quả xã hội 

Có nhiều cách đánh giá hiệu quả xã hội của 
một ngành kinh tế nào đó. Tuy nhiên để đánh 
giá hiệu quả xã hội của các loại hình sử dụng 
đất trong nghiên cứu này chúng tôi căn cứ vào 
một số chỉ tiêu như khả năng thu hút lao động 
(giải quyết việc làm đảm bảo thu nhập thường 
xuyên, ổn định cho nông dân), giá trị ngày 
công lao động. 

Hiệu quả môi trường 

Trong trường hợp nghiên cứu này, chỉ xem 
xét đánh giá hiệu quả môi trường của từng 
kiểu sử dụng đất dựa trên việc cho điểm 2 tiêu 
chí, đó là: mức độ sử dụng phân bón và thuốc 
bảo vệ thực vật trong canh tác. Phân cấp chỉ 
tiêu căn cứ vào thực tế điều tra của các hộ gia 
đình trực tiếp sản xuất nông nghiệp; dựa trên 
kết quả sản xuất và điều kiện thực tế tại địa 
phương, đề xuất 3 mức độ đánh giá hiệu quả 
là cao, trung bình và thấp với mức điểm 
tương ứng là 3, 2 và 1. Bảng phân cấp các chỉ 
tiêu đánh giá thể hiện ở bảng 1,2,3. 

Đánh giá hiệu quả chung của các kiểu sử 
dụng đất 

Mức phân cấp tổng hợp được dựa trên cơ sở 
tổng hợp của 3 nhóm chỉ tiêu kinh tế, xã hội 

và môi trường. Phân khoảng được chia tương 
đối đều giữa 3 khoảng như sau: LUT đạt hiệu 
quả cao có số điểm 16 - 21 điểm. LUT đạt 
hiệu quả trung bình có số điểm từ 11-15 điểm. 
LUT đạt hiệu quả thấp có số điểm nhỏ hơn < 
11 điểm. 

KẾT QUẢ VÀ BÀN LUẬN 

Điều kiện tự nhiên, kinh tế - xã hội xã 
Yên Phúc 

Xã Yên Phúc có diện tích đất tự nhiên là 
27,92 km2, có tuyến quốc lộ 279, tỉnh lộ 240 
đi qua trung tâm xã [5]. Đây là điều kiện 
thuận lợi cho hoạt động nông nghiệp nói riêng 
và các hoạt động kinh tế khác nói chung. 

Xã Yên Phúc có cơ cấu kinh tế nông lâm 
nghiệp - dịch vụ thương mại, trong đó nguồn 
thu nhập chính của đại đa số hộ dân là các sản 
phẩm từ sản xuất nông nghiệp, đặc biệt là các 
sản phẩm từ cây hồi. Trong những năm qua 
chính quyền xã và người dân tích cực thực 
hiện chính sách chuyển đổi cơ cấu cây trồng 
mùa vụ theo hướng sản xuất hàng hóa kết hợp 
thâm canh tăng vụ, áp dụng tiến bộ khoa học 
kỹ thuật vào sản xuất. Đặc biệt là cây hồi - 
loại cây chiếm phần lớn diện tích đất nông 
nghiệp của xã đã được quan tâm: phổ biến kĩ 
thuật trồng, chăm sóc rừng hồi nhằm tăng 
năng suất, chất lượng hồi, tích cực đa dạng 
hóa sản phẩm từ hồi, mở rộng đầu ra cho sản 
phẩm hồi, thành lập hội sở thích về hồi,... 
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Thực trạng sử dụng đất nông nghiệp  

Diện tích đất nông nghiệp của xã là 2086,64 

ha (2016), chiếm 74,72% tổng diện tích tự 

nhiên. Ngoài diện tích đất rừng phòng hộ 

(200,65 ha) và một phần nhỏ diện tích nuôi 

trồng thủy sản (4.84 ha) còn lại 1881,15 ha là 

đất sản xuất nông nghiệp. Hiện nay, diện tích 

đất sản xuất nông nghiệp đã và đang tập trung 

phát triển cây hàng hóa cho giá trị cao như 

trồng rừng hồi (chiếm toàn bộ diện tích rừng 

sản xuất), cây rau màu, khoai tây, thuốc lá 

(bảng 4). 

- Các loại hình sử dụng đất được thu thập trên 

cơ sở những tài liệu cơ bản của xã, kết quả 

điều tra trực tiếp nông hộ được thể hiện trong 

bảng 5. Như vậy, toàn xã có 5 loại hình sử 

dụng đất (LUT) chính với 08 kiểu sử dụng đất 
khác nhau. 

Kết quả cho thấy loại hình sử dụng đất rừng 

sản xuất trồng hồi  vẫn chiếm diện tích lớn 

nhất 1420,96 ha (75.58%), đứng đầu huyện 

Văn Quan về diện tích trồng hồi. Cây hồi là 

cây trồng lâu đời và cũng là cây trồng thích 

hợp  với điều kiện địa hình, thổ nhưỡng và 

khí hậu của địa phương. Trong những năm 

qua cây hồi đã mang lại thu nhập chính cho 

người dân, góp phần xóa đói giảm nghèo cho 

dân cư trong xã (bảng 5). 

Đánh giá hiệu quả của các kiểu sử dụng 
đất sản xuất nông nghiệp 

Hiệu quả kinh tế 

Hiệu quả kinh tế được thể hiện ở bảng 6. 

Theo đó, trong 8 kiểu sử dụng đất, kiểu sử 

dụng đất lúa mùa - lúa xuân - rau đông mang 

lại GTGT cao nhất (81,2 triệu đồng/ ha), đứng 

thứ hai là rừng hồi (71,5 triệu/ ha), đây cũng 

là kiểu sử dụng đất có HQĐV cao nhất (3,04 

lần). Kiểu sử dụng đất trồng sắn có GTGT 

thấp nhất (15,5 triệu đồng/ ha) và HQĐV thấp 
(0,9 lần). 

Bảng 4. Hiện trạng sử dụng đất nông nghiệp xã Yên Phúc năm 2016 

 Mục đích sử dụng đất Mã Diện tích (ha) Tỷ lệ (%) 
 Tổng diện tích tự nhiên  2792,73 100,00 
1 Đất nông nghiệp NNP 2086,64 74,72 
1.1 Đất sản xuất nông nghiệp NNP 529,74 18,94 
1.1.1 Đất lúa nước DLN 244,69 8,76 
1.1.2 Đất trồng cây hàng năm  HNK 216,19 7,74 
1.1.3 Đất đồng cỏ chăn nuôi COC 216,19 7,74 
1.1.4 Đất trồng cây lâu năm CLN 68,86 2,46 
1.2 Đất lâm nghiệp  1552,06 55,57 
1.2.1 Đất rừng phòng hộ RPH 131,10 4,69 
1.2.2 Đất rừng sản xuất RSX 1420,96 50,88 
1.3 Đất nuôi trồng thủy sản NTS 4,84 0,17 
2 Các loại đất khác  706,09 25,28 

Nguồn: Ủy ban nhân dân xã Yên Phúc 

Bảng 5. Hiện trạng các loại hình sử dụng đất xã Yên Phúc 

LUTs Kiểu sử dụng đất  Diện tích  (ha) Tỉ lệ (%) 

I. Chuyên lúa 1. Lúa mùa – lúa xuân 105,90 5,62 
II. Hai lúa- một màu 2. Lúa mùa – lúa xuân – rau đông 

3. Lúa mùa – lúa xuân – ngô đông 
4. Lúa mùa – lúa xuân – khoai tây 

49,20 
45,25 
44,34 

2,61 
2,40 
2,35 

III. Hai màu 5. Ngô xuân – ngô đông 176,00 9,35 
IV. Cây công nghiệp hàng  năm 6. Thuốc lá 

7. Sắn 
26,50 
13,00 

1,40 
0,69 

V. Đất rừng sản xuất 8. Hồi 1420,96 75,58 
Tổng 1881,15 100,00 

Nguồn: Tổng hợp kết quả điều tra 
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Hiệu quả xã hội 

Đánh giá hiệu quả xã hội của một kiểu sử 

dụng đất thường rất phức tạp và khó định 

lượng. Trong trường hợp nghiên cứu tại địa 

bàn xã Yên Phúc, 2 tiêu chí được sử dụng để 

đánh giá là công lao động/ ha và giá trị ngày 

công lao động/ ha. Kết quả cho thấy kiểu sử 

dụng đất lúa mùa - lúa xuân vẫn là kiểu sử 

dụng có giá trị ngày công lao động thấp nhất 

(70,3 nghìn đồng/ công). Kiểu sử dụng đất 

trồng hồi cho giá trị ngày công lao động cao 

nhất (216,6 nghìn đồng/ công) (bảng 7). 

Hiệu quả môi trường 

Đối với việc đánh giá hiệu quả môi trường 
của từng kiểu sử dụng đất, trong nghiên cứu 
này chỉ đề cập đến 2 yếu tố ảnh hưởng tới 
môi trường trong quá trình canh tác đó là sử 
dụng phân bón và thuốc bảo vệ thực vật với 
phương pháp cho điểm và so sánh với hàm 
lượng khuyến cáo của địa phương. Kết quả 
cho thấy hàm lượng phân bón ở hầu hết các 
kiểu sử dụng đất đều nằm trong định mức và 
dưới định mức khuyến cáo của địa phương. 
Về hàm lượng thuốc bảo vệ thực vật có đến 
6/8 kiểu sử dụng đất vượt ngưỡng khuyến cáo 
của địa phương (bảng 8).  

Bảng 6. Hiệu quả kinh tế của các kiểu sử dụng đất (tính trên hecta) 

LUTs Kiểu sử dụng đất 
GTSX 
(tr.đ) 

CPTG 
(tr.đ) 

GTGT 
(tr.đ) 

HQĐV 
(lần) 

I. Chuyên lúa 1. Lúa mùa - lúa xuân 56,94 28,12 28,83 1,02 
II. Hai lúa- một màu 2. Lúa mùa - lúa xuân - rau đông 

3. Lúa mùa - lúa xuân - ngô đông 
4. Lúa mùa - lúa xuân - khoai tây 

145,18 
96,44 

127,84 

63,98 
51,06 
58,37 

81,22 
45,40 
69,48 

1,27 
0,89 
1,19 

III. Hai màu 5. Ngô xuân - ngô đông 80,70 43,75 36,95 0,84 
IV. Cây công nghiệp 
hàng  năm 

6. Thuốc lá 
7. Sắn 

90,00 
32,80 

35,08 
17,25 

54,92 
15,55 

1,57 
0,90 

V. Đất rừng sản xuất 8. Hồi 95,00 23,50 71,50 3,04 

(Nguồn: Tổng hợp số liệu điều tra) 

Bảng 7. Hiệu quả xã hội của các kiểu sử dụng đất (tính trên hecta) 

LUTs Kiểu sử dụng đất Công lao động GTGT/công (1.000đ) 

I. Chuyên lúa 1. Lúa mùa – lúa xuân 410 70,33 

II. Hai lúa- một màu 2. Lúa mùa – lúa xuân – rau đông 
3. Lúa mùa – lúa xuân – ngô đông 
4. Lúa mùa – lúa xuân – khoai tây 

730 
558 
712 

111,25 
81,36 
97,59 

III. Hai màu 5. Ngô xuân – ngô đông 355 104,07 
IV. Cây công nghiệp 
hàng  năm 

6. Thuốc lá 
7. Sắn 

400 
200 

137,30 
77,75 

V. Đất rừng sản xuất 8. Hồi 330 216,67 

(Nguồn: Tổng hợp số liệu điều tra) 

Bảng 8. Hiệu quả môi trường của các kiểu sử dụng đất (tính trên hecta) 

 LUTs Kiểu sử dụng đất  Lượng 
phân bón 

Lượng thuốc 
BVTV 

Tổng 
điểm 

I. Chuyên lúa 1. Lúa mùa – lúa xuân 3 1 4 

II. Hai lúa- một màu 2. Lúa mùa – lúa xuân – rau đông 
3. Lúa mùa – lúa xuân – ngô đông 
4. Lúa mùa – lúa xuân – khoai tây 

3 
3 
3 

1 
1 
1 

4 
4 
4 

III. Hai màu 5. Ngô xuân – ngô đông 2 1 3 
IV. Cây công nghiệp 
hàng  năm 

6. Thuốc lá 
7. Sắn 

2 
2 

1 
2 

3 
4 

V. Đất rừng sản xuất 8. Hồi 2 2 4 

(Nguồn: Tổng hợp số liệu điều tra) 
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Bảng 9. Tổng hợp hiệu quả của các kiểu sử dụng đất (tính trên hecta)    

  Đơn vị: điểm 

 LUTs Kiểu sử dụng đất  HQKT HQXH HQMT Tổng 
điểm 

Đánh giá 
chung 

I. Chuyên lúa 1. Lúa mùa - lúa xuân 4 3 4 11 Trung bình 

II. Hai lúa 
- một màu 

2. Lúa mùa- lúa xuân - rau đông 
3. Lúa mùa-lúa xuân -ngô đông 
4. Lúa mùa-lúa xuân- khoai tây 

8 
6 
8 

5 
4 
4 

4 
4 
4 

17 
14 
16 

Cao 
Trung bình 

Cao 
III. Hai màu 5. Ngô xuân - ngô đông 5 4 3 12 Trung bình 
IV. Cây công 
nghiệp hàng  năm 

6. Thuốc lá 
7. Sắn 

7 
3 

4 
2 

3 
4 

14 
9 

Trung bình 
Thấp 

V. Đất rừng  
sản xuất 

8. Hồi 6 5 4 15 Trung bình 

(Nguồn: Tổng hợp số liệu điều tra) 

Đánh giá chung về hiệu quả sử dụng đất của 

các kiểu sử dụng đất được thể hiện ở bảng 9. 

Kết quả cho thấy kiểu sử dụng đất lúa mùa - 

lúa xuân - rau đông cho hiệu quả chung cao 

nhất (17 điểm). Kiểu sử dụng đất trồng sắn có 

hiệu quả chung là thấp nhất (9 điểm). Kiểu sử 

dụng đất trồng hồi chiếm diện tích lớn nhất 

cho hiệu quả chung ở mức trung bình (15 

điểm), nguyên nhân do độc canh cây trồng 

nên hiệu quả kinh tế chưa cao. Các kiểu sử 

dụng đất còn lại cho hiệu quả trung bình. 

KẾT LUẬN 

Kết quả đánh giá các loại hình sử dụng đất xã 

Yên Phúc cho thấy trên địa bàn xã loại hình 

sử dụng đất lúa xuân - lúa mùa - rau đông; 

loại hình sử dụng đất lúa xuân - lúa mùa - 

khoai tây là những loại hình sử dụng đất 

mang lại hiệu quả cao nhất góp phần đảm bảo 

an ninh lương thực của địa bàn. Loại hình sử 

dụng đất rừng hồi mặc dù cho hiệu quả chung 

ở mức trung bình nhưng lại đạt giá trị ngày 

công lao động cao nhất (216,67 ngàn 

đồng/công) và cây hồi là cây trồng lâu đời, 

phù hợp với khí hậu, thổ nhưỡng nơi đây. 

Phát triển rừng hồi là hướng đi được chính 

quyền và nhân dân xã quyết tâm thực hiện 

nhằm mục tiêu phát triển bền vững, thúc đẩy 

phát triển kinh tế nông nghiệp theo hướng 
hàng hóa có giá trị kinh tế cao. 

Các loại hình sử dụng đất như chuyên lúa, 

loại hình sử dụng chuyên màu như: ngô xuân 

- ngô đông, loại hình sử dụng đất trồng sắn 

chỉ nên duy trì diện tích trồng như hiện tại 

nhằm bảo đảm sản xuất đủ lương thực thực 

phẩm phục vụ đời sống của nhân dân, phục 
vụ cho chăn nuôi tại địa phương. 
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SUMMARY 
ASSESSMENT OF EFFICIENCY OF AGRICULTURAL LAND USE 
IN YEN PHUC COMMUNE, VAN QUAN DISTRICT, LANG SON PROVINCE 
 

Nguyen Thi Bich Hanh*, Nguyen Thi Thu Thuy 
TNU University of Science  

 
Agricultural land use plays an important role in producing agricultural products and the value of 
agricultural products. Recently, the use of agricultural land in Yen Phuc commune has changed 
dramatically in the direction of increasing efficiency. The research objective was to effective land 
use patterns as a basis for future local land use. The results show that there were 5 land use types 
(LUT) with 8 sub-LUTs. Some agricultural land use for high efficiency, such as tenth-month rice - 
spring rice - winter vegetables, as tenth-month rice - spring rice - potato. The results of the 
assessment will be the basis for future effective use of agricultural land in the local area. 
Key words: Yen Phuc, Lang Son, agricultural land use, evaluation, efficiency 
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